
KONZULÁRNÍ POPLATKY - Biểu phí lãnh sự

1.000 VND 0,9512

měsíc: leden 2025 1 EUR 26,477

tháng: 01/2025 1 Kč 1051,303616

položka: Kč/ EUR VND

144aKODE1 krátkodobé vízum - thị thực ngắn hạn 90 2 510 000

144aKODE2 krátkodobé vízum - dítě 6-12 let 45 1 250 000

thị thực ngắn hạn - trẻ em từ 6-12 tuổi

144aZDAR krátkodobé vízum - dítě 0-6 let 0 0

thị thực ngắn hạn - trẻ em từ dưới 6 tuổi

144c žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza 80 2 230 000

yêu cầu xem xét lại lý do từ chối cấp visa

144 RP EU krátkodobé vízum RP EU 0 0

thị thực ngắn hạn RP EU

144c ZDAR žádost o nové posouzení dův. neudělení krátkodob. víza RP EU 0 0

yêu cầu xem xét lại lý do từ chối cấp visa RP EU

144A dlouhodobé vízum (vč. účelu studium) 2500 2 630 000

thị thực dài hạn

144A POD dlouhodobé vízum za účelem podnikání 5000 5 260 000

visa dài hạn với mục đích kinh doanh

144A ZDAR1 dlouhodobé vízum - dítě do 6 let 0 0

thị thực dài hạn - trẻ em từ dưới 6 tuổi

162a povolení k pobytu - giấy phép cư trú 2 500 2 630 000

162c zaměstnanecká karta | modrá karta 5000 5 260 000

162d registrace 1000 1 050 000

144A ZDAR2 D/VR/99 - přenos 0 0

146 Příjetí (jiné) žádosti u ZÚ ČR 1500 1 580 000

150a ověření podpisu - công chứng chữ ký 500 530 000

150b ověření podpisu pro ZM Brno 250 260 000

151a ověření kopie - sao y bản chính 600 630 000

151b ověření kopie pro ZM Brno 300 320 000

162b výpis z evidence Rejstříku trestů - phiếu lý lịch tư pháp 400 420 000

157/5a vydání cestovního pasu (ePas) 2400 2 520 000

xin cấp hộ chiếu (ePas)

157/5b dite vydání cestovního pasu (ePas) - dítě mladší 15 let 400 420 000

xin cấp hộ chiếu (ePas) - trẻ em dưới 15 tuổi

157/6 vydání NCD 800 840 000

157/6 ZDAR vydání NCD - v nouzi 0 0

159a vydání osvědčení o českém státním občanství 600 630 000

giấy chứng nhận về quốc tịch

156 vydání osvědčení k uzavření manželství 1000 1 050 000

163 žádost o zápis narození | sňatku do ZM Brno 200 210 000

đơn xin đăng ký khai sinh | kết hôn

153a vystavení rodného | oddacího | úmrtního listu (duplikát) 600 630 000

đơn xin cấp giấy khai sinh | kết hôn | chứng tử (bản sao)
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